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ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Lý do chọn đề tài
Tiếng Việt là một môn học của khoa học xã hội. Cùng với môn Toán, môn Tiếng Việt ở Tiểu học có tầm quan trọng đặc biệt. Nó giúp học sinh hình thành và phát triển các kĩ năng sử dụng Tiếng Việt (nghe, nói, đọc, viết) để học tập và giao tiếp trong các môi trường hoạt động của lứa tuổi. Thông qua việc dạy và học Tiếng Việt, góp phần rèn luyện các thao tác của tư duy, góp phần hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Môn Tiếng Việt ở Tiểu học được dạy thông qua 5 phân môn: Tập đọc, Chính tả, Luyện từ và câu, Kể chuyện, Tập làm văn. Mỗi phân môn có vai trò và nhiệm vụ khác nhau. Phân môn Luyện từ và câu giúp học sinh hiểu rõ hơn bản chất ngữ nghĩa và chức năng cú pháp của từ, giúp các em mở rộng vốn từ và biết sử dụng từ để viết câu Tiếng Việt. Hệ thống từ loại Tiếng Việt khá phong phú và chia làm nhiều tiểu loại, quan hệ về nghĩa, chuyển loại từ cũng khá phức tạp. Ở lớp 4, học sinh được học về các từ loại danh từ, động từ, tính từ nhưng thời lượng học về những từ loại này không nhiều, mỗi từ loại chỉ học chính thức trong 2 tiết. Thời lượng học thì ít nhưng tần số sử dụng lại cao. Vì vậy, nếu chỉ dạy vẻn vẹn như sách giáo khoa thì hiểu biết của các em về danh từ, động từ, tính từ rất mơ hồ. Qua nhiều năm trực tiếp đứng lớp giảng dạy, tôi thấy học sinh chưa nắm chắc cách sử dụng danh từ, động từ, tính từ trong câu dẫn đến xác định sai. Các em còn rất lúng túng trong việc phân định từ loại và càng khó khăn hơn khi xác định chủ ngữ, vị ngữ của các câu kể Ai là gì? Ai làm gì? Ai thế nào?.
 Vậy làm thế nào để giúp học sinh vượt qua những khó khăn này? Đó là điều tôi băn khoăn trăn trở. Đó cũng chính là lí do tôi chọn đề tài “Một số biện pháp giúp học sinh lớp 4 nắm chắc kiến thức về danh từ, động từ, tính từ” để nghiên cứu và thực hiện.
2. Mục đích nghiên cứu
Nhằm giúp học sinh có kĩ năng nhận diện đúng các từ loại danh từ, động từ, tính từ; hiểu sâu hơn về những từ loại này để học tốt các kiểu câu trong chương trình Luyện từ và câu lớp 4.
3. Khách thể - đối tượng nghiên cứu

- Khách thể: Phương pháp dạy về từ loại danh từ, động từ, tính từ.

- Đối tượng nghiên cứu: Biện pháp giúp học sinh nắm chắc kiến thức về danh từ, động từ, tính từ.

4. Đối tượng khảo sát, thực nghiệm

- Đối tượng khảo sát: Giáo viên và học sinh lớp 4 trường Tiểu học Tây Tựu B.

- Đối tượng thực nghiệm: Học sinh lớp 4A trường Tiểu học Tây Tựu B.
5. Các phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp nghiên cứu lí luận (đọc tài liệu).

- Phương pháp phân tích, tổng hợp.

- Phương pháp điều tra, khảo sát.

- Phương pháp thực nghiệm.

- Phương pháp đàm thoại.

- Phương pháp tổng kết, rút kinh nghiệm.
6. Phạm vi nghiên cứu và ứng dụng
- Địa bàn nghiên cứu: Trường Tiểu học Tây Tựu B.
- Thời gian nghiên cứu: Tháng 9 năm 2019 đến tháng 3 năm 2020
GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
1. Cơ sở lý luận 

Nhận thức được tầm quan trọng của Tiếng Việt trong sự nghiệp giáo dục con người. Từ xa xưa ông cha ta đã sử dụng nó một cách tự giác nhằm để giáo dục trẻ nhỏ.
Trong quyển Phong cách học và Từ điển tu từ Tiếng Việt có nêu: “Từ ngữ là một hệ thống mở, phong phú hơn gấp bội các đơn vị khác của ngôn ngữ đứng về mặt số lượng đơn vị cũng như mặt đặc điểm tu từ. Cho nên bất cứ ai cũng thấy trong vận dụng ngôn ngữ thì sử dụng từ ngữ là điều khó khăn nhất. Cái hay cái dở trong vận dụng ngôn ngữ thể hiện trước nhất và tập trung nhất ở sử dụng từ ngữ.”

Song song đó, từ là một thực thể tồn tại rất hiển nhiên mà bất cứ một người bản ngữ nào cũng có thể ý thức được sự tồn tại của nó. Trong một chuỗi lời nói, cụ thể là trong một câu văn, câu thơ, đoạn văn, đoạn thơ chúng ta có thể vận dụng từ để nói hoặc viết. Từ là đơn vị nhỏ nhất và là đươn vị để tạo thành câu, thành văn bản. Trong một văn bản, các câu các từ được sắp xếp theo một trật tự nhất định và có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, có sự chi phồi lẫn nhau. Khi đứng trong từ điển thì các từ có nghĩa bình đẳng, nhưng khi được dùng trong văn bản thì mỗi từ sẽ bộc lộ giá trị khác nhau. Tùy theo đối tượng, hoàn cảnh từ có khả năng bộc lộ riêng tạo những nét độc đáo riêng cho mình.
Trong Tiếng Việt, từ loại được coi là vấn đề thuộc phạm trù từ vựng ngữ pháp, hiểu đơn giản là phạm trù ngữ pháp của các từ. Khi có một từ nào đó mang ý nghĩa “chỉ vật” thì đó là danh từ, “chỉ hoạt động, trạng thái” thì là động từ, còn chỉ “đặc điểm, tính chất” thì đó lại là tính từ. Danh từ, động từ, tính từ là từ loại đa dạng về ý nghĩa khái quát, về khả năng kết hợp, về công dụng thực tiễn nên thường được phân ra thành những lớp nhỏ theo những tiêu chuẩn khác nhau, thích hợp ở từng bước phân loại.
2. Cơ sở thực tiễn
       Hiện nay, dạy học Tiếng Việt nói chung và dạy học phân môn Luyện từ và Câu nói riêng đã được đặc biệt quan tâm và đã đạt được kết quả khá khả quan. Tuy nhiên việc dạy học về phân môn Luyện từ và Câu,  nhất là về từ loại vẫn còn bộc lộ một số hạn chế như: có những giáo viên chưa chuyển tải hết kiến thức trong SGK đến cho học sinh, có giáo viên còn lúng túng khi hiểu và phân biệt các tiểu từ loại, do vậy việc truyền tụ kiến thức cho học sinh, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học còn gặp nhiều khó khăn. Vốn từ của học sinh còn khô khan, vốn ngôn ngữ Tiếng Việt còn hạn chế, nên khi gặp những dạng bài tập về chỉ ra, phân biệt các kiểu từ loại của danh từ, động từ, tính từ các em rất lúng túng không giải quyết  được.

       Xuất phát từ những lí do nêu trên nên tôi đã mạnh dạn chọn “Một số biện pháp giúp học sinh lớp 4 nắm chắc kiến thức về danh từ, động từ, tính từ” làm đề tài nghiên cứu trong quá trình dạy học của mình. Nếu khả thi thì đó là hành trang quan trọng giúp bản thân tôi dạy tốt phân môn Luyện từ và Câu nói riêng và môn tiếng Việt nói chung đồng thời góp phần nhỏ vào việc nâng cao chất lượng dạy học Luyện từ và câu ở tiểu học.
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CỦA VIỆC HỌC SINH NẮM KIẾN THỨC VỀ TỪ LOẠI DANH TỪ, ĐỘNG TỪ, TÍNH TỪ

1. Đôi nét về trường Tiểu học Tây Tựu B
a. Thuận lợi:

- Cơ sở vật chất của nhà trường khang trang, đầy đủ. Thư viện của nhà trường được công nhận là thư viện tiên tiến cấp thành phố nên có nhiều tài liệu tham khảo dành cho giáo viên và học sinh. 

- Ban giám hiệu nhà trường có trình độ cao, năng lực quản lý, chuyên môn vững vàng, luôn quan tâm đóng góp, bồi dưỡng tay nghề cho giáo viên.

- Đội ngũ giáo viên trong trường luôn cởi mở, giúp đỡ nhau trong công tác. Trường có nhiều giáo viên dạy giỏi cấp trường, thành phố. Bản thân tôi đã có kinh nghiệm giảng dạy khối 4, nhiệt tình và ham thích tìm hiểu kiến thức. Các em học sinh đều ngay trong phường nên thuận tiện trong việc đi lại.

b. Khó khăn:

Đa số học sinh là con nhà nông thôn, nhiều gia đình phải thuê ruộng, đi làm ăn ở xa nhà nên việc quan tâm của cha mẹ học sinh đối với con cái đôi lúc vẫn còn hạn chế, từ đó phần nào cũng  ảnh hưởng đến chất lượng học tập của học sinh. Các em chưa biết phân bố thời gian như giờ học, giờ chơi ở nhà để các em học tốt. Khả năng nhận thức của học sinh không đồng đều, kĩ năng diễn đạt còn hạn chế. Vì các em sống ở nông thôn nên các em còn nhút nhát, thiếu tự tin.

2. Thực trạng của việc học sinh nắm kiến thức về từ loại danh từ, động từ, tính từ
Đầu năm học 2019 – 2020, tôi được Nhà trường phân công chủ nhiệm và giảng dạy lớp 4A, phần lớn các em trong lớp thích học Toán hơn học Tiếng Việt. Đặc biệt, các em không hào hứng khi học phân môn Luyện từ và câu. Vì vậy mà kết quả học tập môn Tiếng Việt của các em thấp hơn môn Toán nhiều, kĩ năng giao tiếp của các em cũng hạn chế.

Trong tiết Hướng dẫn học Tiếng Việt đầu tiên tôi đã cho các em làm một bài khảo sát. Ở lớp 2 và lớp 3 các em đã được học một số kiến thức sơ giản về danh từ, động từ, tính từ nhưng chưa giới thiệu một cách tường minh mà gọi chúng là từ chỉ sự vật, từ chỉ hoạt động, trạng thái và từ chỉ đặc điểm, tính chất. Tôi cho các em làm những bài tập dạng này. Đề bài khảo sát như sau: 

Đọc đoạn văn viết về con chuồn chuồn nước rồi hoàn thành bảng bên dưới:

Chú chuồn chuồn nước mới đẹp làm sao! Chú đậu trên một cành lộc vừng ngả dài trên mặt hồ. Bốn cánh khẽ rung rung như còn đang phân vân.

	Tử chỉ sự vật
	Từ chỉ hoạt động, trạng thái
	Từ chỉ đặc điểm, tính chất

	
	
	



Sau khi chấm bài, tôi thấy kết quả cụ thể là:

	Tổng số bài kiểm tra
	Điểm giỏi
	Điểm khá
	Điểm TB
	Điểm yếu

	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	36
	15
	41,6
	12
	33,3
	7
	19,4
	2
	5,7


Đặc biệt nhiều em đã nhầm lẫn khi xếp từ “phân vân” vào cột từ chỉ đặc điểm, tính chất. Đúng ra phải xếp vào cột từ chỉ hoạt động, trạng thái.

Qua trao đổi với những học sinh được điểm yếu, tôi thấy hầu như các em không hiểu gì về những từ loại này, còn hay nhầm lẫn và làm mò.
Học sinh nhận diện từ không tốt nên rất lúng túng trong việc xác định câu được viết theo kiểu Ai là gì?, Ai làm gì? hay Ai thế nào?. Kỹ năng viết đoạn văn của các em còn hạn chế.

Việc các em học không tốt phân môn Luyện từ và câu sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng giáo dục toàn diện của lớp nếu tình trạng đó không được cải thiện. Tôi quyết tâm tìm mọi biện pháp để giúp các em tiến bộ.   
CHƯƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 4 NẮM CHẮC KIẾN THỨC VỀ DANH TỪ, ĐỘNG TỪ, TÍNH TỪ
Trước những thực trạng và nguyên nhân như vậy, tôi thấy mình cần phải đầu tư thời gian nghiên cứu đưa ra được một số biện pháp khắc phục, vận dụng vào thực tế quá trình giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng học phân môn Luyện từ và câu nói chung cũng như nắm chắc kiến thức về danh từ, động từ, tính từ nói riêng cho học sinh lớp 4 trong nhà trường. Tôi đã rút ra được một số biện pháp khi vận dụng dạy bồi dưỡng cho học sinh như sau:

1. Tạo hứng thú, lòng say mê cho học sinh khi học phân môn Luyện từ và câu.
2. Giúp học sinh nhận diện danh từ, động từ, tính từ dựa vào đặc trưng về ngữ nghĩa và ngữ pháp của từ.
3. Khắc sâu, mở rộng và nâng cao kiến thức cho học sinh về từ loại.
1. Biện pháp 1: Tạo hứng thú, lòng say mê cho học sinh khi học phân môn Luyện từ và câu.

Trong dạy học, tạo hứng thú, lòng say mê cho học sinh là rất quan trọng. Nó gần như quyết định hiệu quả của việc dạy học. Luyện từ và câu được đánh giá là khô khan trong các phân môn Tiếng Việt. Vì vậy tạo hứng thú cho học sinh lại càng quan trọng. Khi học sinh có hứng thú, lòng say mê, các em sẽ tự giác, chủ động học tập thì giờ dạy mới diễn ra nhẹ nhàng, học sinh chủ động nắm được kĩ năng, kiến thức. 

Để tạo hứng thú, lòng say mê cho học sinh, tôi thường tạo cho các em không khí sẵn sàng học tập ngay trong từng hoạt động như sau:

Giới thiệu bài: Đây cũng là một bước quan trọng. Đó không chỉ đơn giản là nêu mục đích, yêu cầu của tiết học mà còn là bước tạo không khí sôi nổi, thu hút các em vào giờ học. Có thể giới thiệu bài bằng nhiều cách: liên hệ kiến thức trong chủ điểm đang học bằng trò chơi, hỏi đáp….
Ví dụ minh họa (Phụ lục 1)

Chỉ sau một thời gian ngắn, ý thức học phân môn Luyện từ và câu của học sinh lớp tôi đã khá hơn nhiều. Các em vui vẻ chờ đón tiết học, hăng hái phát biểu xây dựng bài. Điều đó khiến tôi càng thêm phấn chấn, cố gắng tìm thêm những biện pháp để giúp các em ngày càng học tốt hơn.
2. Biện pháp 2:  Giúp học sinh nhận diện danh từ, động từ, tính từ dựa vào đặc trưng về ngữ nghĩa và đặc trưng về ngữ pháp của từ 

2.1 Danh từ:
- Qua ví dụ ở SGK Tiếng Việt 4, tập I (trang 52, 53), tôi hướng dẫn học sinh tìm hiểu ví dụ và rút ra kết luận: Danh từ là từ chỉ sự vật (người, vật, hiện tượng, khái niệm hoặc đơn vị).
- Kết luận trên chỉ nêu đặc trưng ngữ nghĩa của danh từ. Nếu giáo viên chỉ dừng lại ở đây thì học sinh chưa thể nắm chắc kiến thức về danh từ. Trong tiếng Việt, có những danh từ có chung vỏ âm thanh với động từ và tính từ mà SGK lớp trên gọi là hiện tượng đồng âm. Để học sinh nắm chắc kiến thức về danh từ, tôi còn hướng dẫn các em tìm hiểu thêm về đặc trưng ngữ pháp của nó. Ở tiết học chính khoá không đủ thời gian, tôi cho học sinh tìm hiểu thêm ở tiết Hướng dẫn học.

Về đặc trưng ngữ pháp của danh từ, tôi hướng dẫn học sinh nhận biết khả năng kết hợp và chức năng cú pháp của nó. 

a. Khả năng kết hợp
Trong câu - đoạn, danh từ luôn được sử dụng, luôn xuất hiện với tần số cao. Danh từ luôn được kết hợp với những từ ngữ khác để tạo thành một câu đầy đủ ý nghĩa.

Tôi đưa ra nhiều ví dụ, dùng hệ thống câu hỏi gợi mở, dẫn dắt học sinh tự phát hiện xem danh từ có thể kết hợp được với những từ nào (đứng trước hoặc đứng sau nó). Trên cơ sở đó, tôi mở rộng, bổ sung kiến thức cho các em.

- Danh từ kết hợp được với những từ chỉ loại thể, chỉ đơn vị như: cái, con, cuốn, cân,… 

VD: Cái nhà, con trâu, cuốn sách, cân ngô…

- Danh từ kết hợp được với những từ chỉ số đếm như: một, hai, ba…, chỉ toàn thể như: tất cả, toàn bộ, toàn thể,…

VD: Một năm, ba đồng, tất cả đồ đạc, toàn thể học sinh,…

- Danh từ kết hợp được với những từ chỉ tính chất, đặc trưng, chất liệu như: lành, rách, cũ, mới, đồng, chì,… 

VD: Áo lành, nhà mới, tượng đồng…

- Danh từ kết hợp được với những từ chỉ định như: này, nọ, kia, ấy,…

VD: vợ nọ con kia, quan điểm ấy, cơn bão này,…
Qua đó, học sinh có thể xác định dễ dàng hơn về danh từ.
b. Chức năng ngữ pháp
Danh từ là lớp từ có tính chất thật hoàn hảo có thể làm thành tố chính của cụm từ chính phụ và thường giữ vai trò thành phần chính chủ ngữ trong câu nên có thể gọi danh từ là từ loại chủ yếu.
- Tôi đưa ra một số ví dụ, hướng dẫn học sinh phân tích ví dụ để rút ra kết luận: Danh từ thường làm chủ ngữ trong câu.
Ví dụ 1: Trong bài Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì? Bài 1 trang 7 trong SGK Tiếng Việt 4 tập 2.
Chủ ngữ trong các câu kể Ai làm gì? Là danh từ.


Trong rừng, chim chóc hót véo von. Thanh niên lên rẫy. Phụ nữ giặt giũ bên những giếng nước. Em nhỏ đùa vui trước nhà sàn. Các cụ già chụm đầu bên những ché rượu cần.
Ví dụ 2: + Danh từ làm chủ ngữ:  Em bé khóc.  
Quyển sách đẹp.

Chú mèo thật đáng yêu.

Bông hoa vừa mới nở.
- Qua vài ví dụ khác, tôi giúp học sinh thấy được: Nếu danh từ làm vị ngữ trong câu thì giữa chủ ngữ và vị ngữ thường có từ “là”, tạo tiền đề cho học sinh học câu kể “Ai là gì?”
Ví dụ 3: Trong bài Luyện từ và câu: Câu kể Ai là gì? Bài 1 câu b trang 58 trong SGK Tiếng Việt 4 tập 2. Danh từ làm vị ngữ trong câu:
Lá là lịch của cây



Bà tính nhẩm. Mẹ ơi,
Cây lại là lịch đất



Mười ngón tay là lịch.

Trăng lặn rồi trăng mọc


Con tới lớp, tới trường

Là lịch của bầu trời



Lịch lại là trang sách.
- Để mở rộng kiến thức cho học sinh tôi đưa thêm những ví dụ giúp các em thấy được danh từ còn làm trạng ngữ, định ngữ, bổ ngữ.

Ví dụ 4: Trong bài Luyện từ và câu: Thêm trạng ngữ chỉ nơi chốn cho câu. Bài 1 trang 129 trong SGK Tiếng Việt 4 tập 2. Danh từ làm trạng ngữ trong câu:
+ Trước rạp, người ta dọn dẹp sạch sẽ, sắp một hang ghế dài.

+ Trên bờ, tiếng trống càng thúc dữ dội.

+ Dưới những mái nhà ẩm nước, mọi người vẫn thu mình trong giấc ngủ mệt mỏi.
- Danh từ làm định ngữ (bổ sung ý nghĩa cho danh từ): 
Cô bé có cặp lông mày lá liễu.

- Danh từ làm bổ ngữ (bổ sung ý nghĩa cho động từ hoặc tính từ):
Tôi đang ăn cơm.

Từ những ví dụ trên, tôi thấy học sinh lớp tôi đã thành thạo hơn trong việc tìm danh từ trong câu. 
2.2  Động từ:
Cũng như dạy về danh từ, thông qua các ví dụ ở SGK, tôi giúp học sinh nhận ra những đặc trưng về ngữ nghĩa của động từ.

Xét về nghĩa, động từ là những từ chỉ hoạt động hay trạng thái của sự vật.

VD: Động từ chỉ hoạt động như: đi, chạy, nói, viết,…

        Động từ chỉ trạng thái như: thức, ngủ, nổi, chìm,…

- Cũng như danh từ, nếu chỉ dựa vào nghĩa để xác định động từ thì chưa đủ mà còn phải căn cứ vào đặc trưng ngữ pháp của nó. Tôi cũng hướng dẫn học sinh tìm hiểu khả năng kết hợp và chức năng ngữ pháp.

a. Khả năng kết hợp
Thông qua các ví dụ ở SGK và ví dụ ngoài sách, bằng nhiều phương pháp và hình thức tổ chức dạy học khác nhau, tôi hướng dẫn học sinh nhận thấy động từ thường đứng sau những từ như: đã, sẽ, đang, không, chưa, chẳng, vẫn, cứ, còn, cũng, đều,… Động từ còn đứng trước những từ như: rồi, nữa, mãi…

Ví dụ: + Đã đi, sẽ về, đang ăn, không khóc, chưa chạy, chẳng nghe, vẫn cười, cứ ngồi, còn viết, cũng xem, đều ngủ,…

+ Hát rồi, đi nữa, nhớ mãi,…

Khi có sự kết hợp của các từ ngữ trên với động từ, học sinh có thể nhận diện được động từ một cách nhanh nhất và chính xác nhất. 
b. Chức năng ngữ pháp
Nếu danh từ thường làm chủ ngữ trong câu thì động từ lại thường làm vị ngữ trong câu. Tôi đưa nhiều ví dụ để học sinh phân tích và rút ra kết luận: Động từ thường làm vị ngữ trong câu. 
Ví dụ: Trong bài Luyện từ và câu: Câu kể Ai làm gì? Bài 1 trang 167 trong SGK Tiếng Việt 4 tập 1. Động từ làm vị ngữ trong câu:

Cha tôi làm cho tôi chiếc chổi cọ để quét nhà, quét sân. Mẹ đựng hạt giống đầy móm lá cọ, treo lên gác bếp để gieo cấy mùa sau. Chị tôi đan nón lá cọ, lại biết đan cả mành cọ và làn cọ xuất khẩu.
Qua những ví dụ khác, tôi giúp học sinh thấy động từ còn làm chủ ngữ, trạng ngữ, định ngữ, bổ ngữ.
VD: + Động từ làm chủ ngữ: Thi đua là yêu nước.
                                                 CN

+ Động từ làm trạng ngữ: Yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn.
                                            TN

+ Động từ làm định ngữ: Tiếng hát của cô ấy thật là hay. 
                                                  ĐN

+ Động từ làm bổ ngữ: Cô giáo dạy múa cho học sinh.
                                                BN

2.3 Tính từ:
Danh từ và động từ thường xuyên xuất hiện trong câu thì tính từ lại tạo điểm nhấn, sự sáng tạo, đa dạng phong phú trong câu. Tôi hướng dẫn học sinh nhận thấy tính từ là từ chỉ đặc điểm hoặc tính chất của sự vật, hoạt động, trạng thái…

VD: Tính từ chỉ đặc điểm: to, bé, hiền hoà, nhăn nheo,…

        Tính từ chỉ tính chất: chua, ngọt, mặn,…

Đó là đặc trưng về ngữ nghĩa. Để học sinh nhận diện chính xác tính từ tôi hướng dẫn học sinh tìm hiểu đặc trưng ngữ pháp của nó.

- Qua bài “Tính từ” (tiếp theo), xét các ví dụ ở SGK và một số ví dụ ngoài, học sinh nhận biết khả năng kết hợp và chức năng ngữ pháp của tính từ.
a. Khả năng kết hợp
+ Tính từ có thể kết hợp với những từ chỉ mức độ như: rất, hơi, quá, lắm, cực kì, vô cùng, tuyệt vời,… 
VD: rất đẹp, hơi xấu, sáng quá, vui lắm, tốt cực kì, hay tuyệt vời,…

+ Ngoài ra, tính từ còn kết hợp được với hầu hết các phụ từ của động từ như: cũng, vẫn, đang, sẽ, rồi, nữa, mãi,… (trừ nhóm động từ mang ý nghĩa khuyên bảo, mệnh lệnh: hãy, đừng, chớ…).
VD: cũng đẹp, vẫn vui, đang hay, sẽ tròn, cao rồi, dài nữa, thơm mãi,…

Chính sự kết hợp này của tính từ làm cho danh giới giữa động từ và tính từ nhiều khi không rõ ràng. Tôi hướng dẫn học sinh dùng các từ “hãy”, “chớ”, “đừng” để thử. Các từ “hãy”, “chớ”, “đừng” được gọi là những từ “chứng”.
b. Chức năng ngữ pháp (Điều này SGK Tiếng Việt 4 không hề nói tới)

- Tôi đưa ra nhiều ví dụ cụ thể cho học sinh thảo luận nhóm và rút ra kết luận: Tính từ thường làm vị ngữ trong câu.
VD: Anh ấy rất thông minh.
                               VN

Bông hoa này thơm lắm.
                           VN

- Tôi còn đưa một số ví dụ khác, phân tích để học sinh thấy được tính từ còn làm định ngữ trong cụm danh từ và làm bổ ngữ trong cụm động từ.

VD: Cây cao, bóng mát, trăng trong.
               ĐN           ĐN            ĐN

Hát hay, nghe rõ, hiểu kĩ.
      BN          BN        BN

- Cá biệt, trong một vài trường hợp, tính từ còn đảm nhiệm chức vụ chủ ngữ trong câu.

VD: Hăng hái thì tốt nhưng phải cho thường xuyên.
            CN

Qua thời gian thử nghiệm dạy về các từ loại danh từ, động từ, tính từ thông qua tìm hiểu đặc trưng ngữ nghĩa và đặc trưng ngữ pháp của từ, tôi thấy học sinh nắm chắc kiến thức hơn, ít bị nhầm lẫn khi phân định từ loại. Điều đó giúp các em học tốt hơn các kiểu câu “Ai là gì?”, “Ai làm gì?”, “Ai thế nào?”.
3. Biện pháp 3: Khắc sâu, mở rộng và nâng cao kiến thức cho học sinh về từ loại
Để giúp học sinh hiểu sâu và rộng hơn về mỗi từ loại, vào các tiết Hướng dẫn học, tôi giúp học sinh tìm hiểu thêm về sự phân loại của danh từ, động từ, tính từ qua những ví dụ cụ thể. Việc làm này giúp tôi bồi dưỡng học sinh giỏi, nâng cao chất lượng đại trà và phụ đạo học sinh yếu.
3.1 Phân loại danh từ:

Ngoài dạy cho học sinh phân loại danh từ như SGK (chia 2 loại danh từ: Danh từ chung và danh từ riêng). Qua những ví dụ cụ thể tôi còn hướng dẫn học sinh tìm hiểu một số tiểu loại của danh từ chung như sau:

* Danh từ chỉ sự vật đơn thể (danh từ đơn thể)

VD: Chỉ người như: học sinh, giáo viên,…

- Chỉ con vật như: gà, lợn, chó, mèo,…

- Chỉ đồ đạc như: bát, đĩa, ấm, chén, áo, quần,…

* Danh từ chỉ sự vật tổng thể (danh từ tổng thể)

VD: trâu bò, nhà cửa, máy móc, xe cộ,…

* Danh từ chỉ loại thể sự vật (danh từ loại thể): Đó là các danh từ như: cái, con, ông, bà, chị,… Danh từ loại này thường đứng trước một danh từ khác để tạo thành cụm hai danh từ.

VD: cái xe, con ngựa, ông giám đốc, bà bác sĩ,…

* Danh từ chỉ đơn vị sự vật (danh từ đơn vị) như: lít, cân, quyển, bức, tấm, tấc, sào, bó, nồi, thúng,… Cũng như danh từ loại thể, danh từ này thường đứng trước một danh từ khác để tạo thành cụm hai danh từ.

VD: lít dầu, cân ngô, quyển sách, bức tranh, tấm vải, tấc đất, sào ruộng,...
* Danh từ chỉ sự vật trừu tượng: Biểu thị những cái chỉ có trong nhận thức của con người, không có hình thù, không chạm vào hay ngửi, nếm, nhìn được như: lập trường, quan điểm, ý nghĩa, tư tưởng, tình cảm, trí tuệ…
* Danh từ chỉ vị trí (danh từ vị trí) gồm những từ như: trên, dưới, trong, ngoài, trước, sau,…
VD: Trên, dưới phải một lòng.
Trước, sau phải nhất quán.
Trong này có khách.
Ngoài kia còn chỗ.
Có thể tóm tắt các tiểu loại của danh từ theo sơ đồ sau:

	Danh từ riêng
	
	Danh từ chung

	
	
	Danh từ 

đơn thể
	Danh từ tổng thể
	Danh từ 

loại thể
	Danh từ 

đơn 

vị
	Danh từ trừu tượng
	Danh từ 

vị 

trí



3.2 Phân loại động từ:
Căn cứ vào khả năng dùng độc lập trong lời nói, có thể chia động từ thành 2 nhóm:

* Nhóm 1: Nhóm động từ không dùng độc lập trong lời nói mà phải đi kèm với động từ khác. Nhóm này gồm: 

- Những động từ tình thái ngữ pháp như: sắp, toan, định, chịu, dám, đành, nỡ, muốn, phải, cần, bị, được,…

VD: + Tàu sắp rời ga.
+ Nam phải làm xong bài mới được đi chơi.
- Những động từ gây khiến như: làm cho, khiến cho, bắt, buộc,…

VD: + Bộ đội ta buộc địch phải đầu hàng.
+ Bạn ấy làm cho cô giáo không hài lòng.
- Những động từ biến hoá như: hoá, trở thành, trở nên, hoá ra,…
VD: + Nhộng hoá thành bướm.
+ Thiếu nhi ngày nay sẽ trở thành người chủ của đất nước trong tương lai.
* Nhóm 2: Nhóm động từ thường dùng độc lập trong lời nói.
Nhóm này gồm:

- Những động từ ngoại động như: xem, nhìn, mua, bán, đánh, mang, vác,… Những động từ này biểu thị hoạt động của chủ thể hướng tới đối tượng khách quan.

VD: Trên nương, mỗi người, một việc…Các cụ già nhặt cỏ, đốt lá. Mấy chú bé đi tìm chỗ ven suối để bắc bếp nấu cơm. Các bà mẹ cúi lom khom tra ngô…                                                             (Đi làm nương)
- Những động từ nội động như: đứng, ngồi, thức, ngủ, chìm, nổi,… Những động từ này biểu thị hoạt động của chủ thể không hướng tới đối tượng khách quan.

VD: Tiếng mưa rơi lộp độp. Tiếng chân người chạy lép nhép… Chủ tịch huyện vừa nhảy xuống đất cùng với một người nữa tùm hum trong cái áo bạt… Ông đã lặn lội cả tuần nay trên các tuyến đê…                 (Giữ đê)
- Những động từ tồn tại, xuất hiện, tiêu tan như: có, còn, mất, hết,…

VD: + Chim có tổ, người có tông (tục ngữ)
+ Còn bạc, còn tiền, còn đệ tử.
        + Hết xôi, hết thịt, hết ông tôi.                     (Nguyễn Bỉnh Khiêm)
- Những động từ cảm nghĩ chỉ những hoạt động tâm lí như: yêu, thương, giận, ghét, lo, sợ, tin tưởng, nghi ngờ, tán thành, phản đối, trọng, khinh,…

Những động từ này có khả năng đặt sau các từ chỉ mức độ như: hơi, rất, khá, cực kì,…

VD: rất thương, hơi ghét, cực kì tin tưởng,…
Chính sự kết hợp này khiến học sinh hay nhầm lẫn giữa động từ và tính từ. Tôi hướng dẫn học sinh căn cứ vào cả ba mặt: ý nghĩa, khả năng kết hợp và chức năng cú pháp để phân định từ loại.
Có thể phân loại động từ bằng sơ đồ sau:




3.3 Phân loại tính từ:
Qua các ví dụ và bài tập ở SGK và một số ví dụ ngoài, tôi hướng dẫn học sinh nhận biết sự phân loại tính từ như sau:
Tính từ có thể chia thành 2 tiểu loại :

- Tính từ có mức độ: Chỉ tính chất sự vật, có thể so sánh mức độ lớn bé, cao thấp, nặng nhẹ, tốt xấu,… Chúng có thể kết hợp được với các phụ từ chỉ mức độ như: rất, quá, lắm, vô cùng, cực kì,…

VD: rất đẹp, thơm lắm, hay cực kì,… 

Tôi lưu ý học sinh: Những tính từ ghép trong đó đã có một từ  biểu thị ý nghĩa mức độ rồi thì không kết hợp được với các từ chỉ mức độ nữa. 
Ta nói: trắng bệch, xanh lơ, vàng hoe, đỏ hồng,… chứ không nói: rất trắng bệch, đỏ hồng lắm,… Điều chú ý này giúp các em biết sử dụng đúng từ ngữ khi làm văn.

- Tính từ không mức độ: chỉ những tính chất không có mức độ khác nhau hoặc những tính chất có ý nghĩa tuyệt đối không có gì phải so sánh nữa như: công, tư, chung, riêng, tròn xoe, trắng xoá,… Đặc điểm ngữ pháp của chúng là không kết hợp được với những từ chỉ mức độ.

VD: + Có những người chỉ lo chiếm của công làm của tư… lo việc riêng hơn việc chung.                                                        (Hồ Chí Minh)  

+ Xanh um cổ thụ tròn xoe tán

Trắng xoá Trường Giang phẳng lặng tờ.
                                                      (Bà Huyện Thanh Quan)

Sơ đồ phân loại tính từ:




Qua tìm hiểu sự phân loại của danh từ, động từ, tính từ tôi thấy rất rõ một điều là những từ loại này rất phức tạp, nhiều khi cảm thấy như chúng không có ranh giới rõ ràng. Giáo viên nếu không chú ý cũng có thể bị nhầm chứ không nói đến học sinh. Vì vậy, khi hướng dẫn học sinh phân định từ loại tôi đặc biệt lưu ý các em muốn xác định một từ nào đó thuộc từ loại gì phải căn cứ vào cả ba mặt (ý nghĩa, khả năng kết hợp và chức năng cú pháp) của nó.
* Tiếng Việt có hiện tượng đồng âm. Cùng một từ nhưng có lúc nó là danh từ, có lúc là động từ và cũng có lúc nó là tính từ.

VD: + Sự lãnh đạo của Đảng là một đảm bảo (1) chắc chắn cho thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

+ Nhà máy bánh kẹo Hải Hà đảm bảo (2) hoàn thành kế hoạch năm 2010.

+ Chất lượng sản phẩm của nhà máy này rất đảm bảo (3). 

(Trong các câu trên, đảm bảo (1) là danh từ, đảm bảo (2) là động từ, còn đảm bảo (3) là tính từ).

 Vì vậy, để xác định đúng một từ nào đó thuộc từ loại gì ta phải xét nó trong văn cảnh cụ thể và dựa vào khả năng kết hợp của nó.

Như trên đã nói, tính từ không kết hợp được với những từ mang ý nghĩa khuyên bảo, mệnh lệnh (hãy, chớ, đừng) mà chỉ có động từ mới kết hợp được với những từ đó. Ta nói: “Bạn hãy viết bài đi!” chứ không nói: “Bông hoa hãy đẹp đi!”. Vì vậy, khi học sinh băn khoăn chưa biết một từ nào đó là động từ hay tính từ, tôi hướng dẫn học sinh đó dùng các từ hãy, chớ, đừng để thử. Để rõ hơn về vấn đề này, tôi đưa ra một số ví dụ để các em phân biệt.

VD: + Hãy hăng hái lên! Hãy vui lên!

+ Có phải duyên nhau thì thắm lại

    Đừng xanh như lá, bạc như vôi.
(Hồ Xuân Hương) 
Các từ “hăng hái”, “vui”, “thắm”, “xanh”, “bạc” nếu đứng riẻng lẻ thì đó là những tính từ nhưng ở hai ví dụ trên chúng lại là động từ chỉ sự vận động, sự diễn biến về tâm lí (chúng kết hợp được với từ “hãy”, “đừng”).
Để phân định động từ và tính từ, ngoài việc thử kết hợp với “hãy”, “chớ”, “đừng”, tôi còn hướng dẫn học sinh dùng các cặp từ… đi…lại hoặc … ra…vào để thử.
Ta nói: “viết đi viết lại”, “nói ra nói vào” chứ không nói: “đẹp đi đẹp lại”, “ngọt ra ngọt vào”. Từ cần điền vào chỗ chấm trong cụm từ phải là động từ chứ không thể là tính từ. 

Còn một điều nữa tôi lưu ý học sinh là trong Tiếng Việt có một số động từ, tính từ khi kết hợp với những từ: sự, cuộc, nỗi, niềm, tiếng, lòng, cơn, trận, vẻ, việc… ở phía trước sẽ tạo thành những danh từ trừu tượng (danh từ chỉ khái niệm).      VD: sự + hi sinh ( sự hi sinh

cuộc + kháng chiến  (  cuộc kháng chiến

nỗi + buồn  ( nỗi buồn

niềm + vui  (  niềm vui

tiếng + cười  (  tiếng cười

Vì vậy, phân định từ loại dựa vào cả ba yếu tố trên là điều rất cần thiết.

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

1. Kết quả đạt được
Thời gian trôi đi thật là nhanh, năm học đã sắp kết thúc. Bằng những việc làm cụ thể, với sự phấn đấu nỗ lực của bản thân và sự giúp đỡ nhiệt tình của Ban giám hiệu nhà trường cũng như Ban phụ huynh, tôi thực sự vui mừng khi lớp 4A đã tiến bộ vượt bậc ở môn Tiếng Việt nói chung và phân môn Luyện từ và câu nói riêng. Phần lớn các em trong lớp nắm vững kiến thức về danh từ, động từ, tính từ, làm tốt các bài tập về các kiểu câu kể Ai là gì? Ai làm gì? Ai thế nào? Đó là những kiến thức cơ bản nhất trong chương trình Luyện từ và câu lớp 4. 
Kết quả kiểm tra định kì lần III của lớp tôi ở môn Tiếng Việt như sau:
	Tổng số bài kiểm tra
	Điểm giỏi
	Điểm khá
	Điểm TB
	Điểm yếu

	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	36
	28
	77,7
	8
	22,3
	0
	0
	0
	0


 Kết quả học tập của học sinh được nâng cao, đó là điều đáng phấn khởi song điều quan trọng hơn tạo được sự chuyển biến trong nhận thức của các em. Các em say mê học môn Tiếng Việt và chất lượng toàn diện được nâng cao. Điều khiến tôi vui hơn cả là được phụ huynh học sinh tin yêu, cảm mến. Tôi sẽ cố gắng hơn nữa để làm tốt công tác chủ nhiệm và giảng dạy trong những năm học sau.

2. Kết luận

Sau quá trình thực hiện đề tài, tôi nhận thấy để giúp học sinh nắm chắc kiến thức về các từ loại danh từ, động từ, tính từ và học tốt phân môn Luyện từ và câu người giáo viên cần:

- Tạo hứng thú học tập cho học sinh.

- Hướng dẫn học sinh dựa vào cả 3 yếu tố: ý nghĩa, khả năng kết hợp và chức năng cú pháp của từ để phân định từ loại.

- Không quá lệ thuộc vào SGK và SGV mà cần xác định rõ sách giáo khoa và sách giáo viên chỉ là những định hướng kiến thức và tham khảo. Trong quá trình dạy, học, giáo viên cần củng cố, mở rộng và khắc sâu kiến thức cho học sinh.

- Phối kết hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh. Quan tâm, khích lệ, động viên, khen thưởng học sinh kịp thời.

- Trau dồi kiến thức, tự học tập nâng cao trình độ và học hỏi những kinh nghiệm hay ở bạn bè, đồng nghiệp.
3. Khuyến nghị
Để các biện pháp trên đạt hiệu quả hơn, tôi xin đề xuất một số khuyến nghị sau:

- Đối với Sở GD – ĐT thành phố Hà Nội và Phòng GD – ĐT quận: Tăng cường các tiết chuyên đề thành phố phân môn Luyện từ và câu.

- Trên đây là một số biện pháp mà tôi đã thực hiện để giúp học sinh lớp 4A nắm vững kiến thức về danh từ, động từ, tính từ góp phần nâng cao chất lượng dạy học phân môn Luyện từ và câu. Trong quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài, tôi đã cố gắng hết sức nhưng do trình độ và năng lực còn hạn chế nên chắc chắn sẽ còn nhiều thiết sót. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các cấp lãnh đạo cũng như bạn bè đồng nghiệp để tôi có thể làm tốt công tác giảng dạy trong những năm học tiếp theo.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
PHỤ LỤC 1
Ví dụ 1: Khi giới thiệu bài luyện từ và câu ở tuần 2 bài: “Mở rộng vốn từ: Ước mơ”.
Tôi giới thiệu bài bằng cách tổ chức trò chơi: Tôi cho cả lớp chơi trò chơi “Đoán ô chữ”. GV chia lớp thành hai đội, mở đĩa cho HS nghe bài hát Ước mơ và có thể có gợi ý: Tên bài hát cũng là nội dung chủ điểm mà chúng ta đang học. Yêu cầu học sinh đoán. Đội nào giải được ô chữ là đội giành chiến thắng, được tuyên dương. Đội đoán sai sẽ phải hát chung một bài. Sau đó GV giới thiệu: Tiết Luyện từ và câu hôm nay chúng ta sẽ mở rộng vốn từ, thành ngữ thuộc chủ điểm này.

 Theo cách giới thiệu bài trên, không những tạo hứng thú cho các em sẵn sàng tiết học mà ca từ của bài hát cũng góp phần gợi ý thông tin cho học sinh làm các bài tập trong tiết học.
Ví dụ 2: Sử dụng phương pháp hỏi đáp khi giới thiệu bài: “Mở rộng vốn từ Trung thực - Tự trọng” tuần 5 SGK trang 48-49. GV đặt câu hỏi: Cậu bé Chôm trong truyện Những hạt thóc giống có đức tính gì đáng quý? (trung thực). Vậy theo em trung thực là gì? Còn tự trọng, em hiểu thế nào là tự trọng? (HS nêu ý kiến như: tôn trọng …)  

 GV: Để giúp các em biết thêm nhiều từ, nắm được nghĩa và cách dùng các từ ngữ theo chủ điểm Trung thực - Tự trọng. Hôm nay chúng ta sẽ Mở rộng vốn từ theo chủ điểm này.

 Rõ ràng các cách giới thiệu bài trên đã tạo được không khí học tập, thu hút được sự chú ý của học sinh. Để thu hút học sinh vào bài học, ngoài giới thiệu bài thì trong khi tổ chức, hướng dẫn làm bài tập tôi cũng luôn tạo không khí học tập để khơi gợi sự hứng thú đối với học sinh. 
Ví dụ 3: Khi tổ chức làm bài tập 3 ở tiết LTVC tuần 3 trang 33 SGK TV lớp 4 tập một. Tôi hướng dẫn cách làm bài tương tự như trò chơi Rung chuông vàng, cách làm như sau:

- Bước 1: Cho học sinh nắm yêu cầu

- Bước 2: Phổ biến cách làm: Học sinh suy nghĩ, lần lượt viết vào bảng con các từ thích hợp trong ngoặc để hoàn chỉnh các câu thành ngữ. Sau thời gian quy định HS sẽ dơ bảng. Em nào sai sẽ bị loại đứng sang một bên và phải hát một bài hoặc làm 1 động tác gây cười cho cả lớp mới được quay lại “sàn thi đấu”.
- Bước 3: Cho HS làm bài. GV chốt lời giải đúng. Sau đó đọc thuộc các câu thành ngữ đã hoàn chỉnh. 

a, Hiền như bụt ( đất )

b, Lành như đất ( bụt )

c, Dữ như cọp

d, Thương nhau như chị em gái
Ví dụ 4: BT1 trang 39, tiết luyện từ và câu bài: “Từ ghép và từ láy” tuần 4  tôi dùng những thẻ từ ghi từ đã in đậm, in nghiêng như ghi nhớ, đền thờ, bờ bãi, nô nức, tưởng nhớ, nhũn nhặn, cứng cáp, dẻo dai, vững chắc, thanh cao. Sau đó tổ chức làm bài theo nhóm đôi, trình bày kết quả bằng hình thức thi đua. Giáo viên chia 2 đội. Mỗi đội cử 4 học sinh lên thi đua gắn những chiếc thẻ từ vào 2 cột đã chia trên bảng. Đội nào làm nhanh, làm đúng là đội thắng cuộc.

	Từ ghép
	Từ láy

	Ghi nhớ, đền thờ, bờ bãi, tưởng nhớ, dẻo dai, vững chắc, thanh cao.
	Nô nức, nhũn nhặn, cứng cáp.


Ngoài ra để tạo hứng thú, lòng say mê học tập cho học sinh, người giáo viên cần phải biết vận dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực như kĩ thuật chia nhóm, kĩ thuật động não, kĩ thuật “Công đoạn”. 

Đối với kĩ thuật chia nhóm, GV nên sử dụng nhiều cách khác nhau để gây hứng thú đồng thời tạo cơ hội cho các em được học hỏi, giao lưu với nhiều bạn khác nhau trong lớp. GV có thể chia nhóm theo số điểm danh, theo màu sắc, theo tên các loại trái cây các em yêu thích,… Yêu cầu học sinh có cùng số điểm danh, cùng một màu, cùng một loại trái cây yêu thích sẽ vào cùng một nhóm. 

Kĩ thuật “Công đoạn” là một kĩ thuật dạy học tích cực. Khi ứng dụng vào dạy học tôi nhận thấy rất hiệu quả nhất là với những bài tập tìm từ. Với kĩ thuật này, GV cũng chia lớp thành các nhóm, giao cho mỗi nhóm một nhiệm vụ khác nhau. Ví dụ: nhóm 1 làm câu a, nhóm 2 câu b, nhóm 3 câu c,… Sau khi các nhóm làm việc và ghi kết quả vào giấy A0 xong, các nhóm sẽ luân chuyển giấy A0 ghi kết quả làm việc cho nhau. Cụ thể nhóm 1 chuyển cho nhóm 2, nhóm 2 chuyển cho nhóm 3, nhóm 3 chuyển cho nhóm 1… Các nhóm đọc và bổ sung cho nhau. Sau đó lại tiếp tục luân chuyển kết quả cho nhóm tiếp theo và nhận kết quả từ nhóm khác để góp ý. Cứ như vậy cho đến khi các nhóm đã nhận lại tờ giấy A0 của nhóm mình cùng với các ý kiến của các nhóm khác. Từng nhóm sẽ xem, xử lí ý kiến của các bạn để hoàn thiện kết quả của nhóm mình. Sau khi hoàn thiện xong, nhóm sẽ treo kết quả lên bảng.

Ví dụ 5: Bài tập 2 trang 124 SGK tiết Luyện từ và câu bài: “Tính từ (Tiếp theo)” GV chia 3 nhóm, nhóm 1 tìm từ chỉ đặc điểm đỏ, nhóm 2 tìm từ có từ cao, nhóm 3 có từ vui. Chẳng hạn từ chỉ đặc điểm đỏ, nhóm 1 tìm được các từ như: đỏ chót, rất đỏ. Sau đó chuyển sang nhóm 2, nhóm 2 bổ sung thêm các từ: đo đỏ, đỏ lắm. Tiếp tục chuyển sang nhóm 3, nhóm 3 bổ sung thêm từ đỏ thắm. Cuối cùng chuyển về nhóm 1. Nhóm 1 xem và hoàn thiện lại sau đó dán bảng trình bày. Tương tự như trên, các nhóm khác cũng làm bài của nhóm mình, bổ sung bài cho các nhóm khác. Theo cách tổ chức này, các em rất thích thú và quan trọng là đảm bảo cho mọi học sinh đều được làm tất cả các phần của bài tập.
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